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- Thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m có:ầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ

Th m phán – Ch  t a phiên tòaẩ ủ ọ : Bà Hoàng Th  Lanị
Các H i th m nhân dân:ộ ẩ  Bà Phan Th  Thuị
                                        Bà Hoàng Th  Támị
                                          

          Th  ký ghi biên b n phiên tòaư ả : Bà Lê Th  Thanh Th oị ả  – Th  ký Tòa án nhânư
dân huy n L ng S n, t nh Hòa Bình.ệ ươ ơ ỉ
          Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân huy n L ng S n tham gia phiên tòa:ạ ệ ệ ể ệ ươ ơ  Ông
Nguy n Đ c Đông ễ ứ - Ki m sát viên.ể

Ngày 20 tháng 11 năm 2018, t i Tr  s  Tòa án nhân dân huy n L ng S n,ạ ụ ở ệ ươ ơ
t nh Hòa Bình xét x  s  th m công khai v  án hình s  th  lý s  41/2018/TLST-ỉ ử ơ ẩ ụ ự ụ ố
HS  ngày  11  tháng  10 năm  2018  theo  Quy t  đ nh  đ a  v  án  ra  xét  x  sế ị ư ụ ử ố
43/2018/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 11 năm 2018 đ i v i b  cáo:ố ớ ị

H  và tênọ : T ng Quang Cố . Tên g i khác: Không. Sinh ngày: 01/3/1991; ọ
HKTT: T  3, xã Đ, th  tr n X, huy n Ch ng M , thành ph  Hà N i; Qu c t ch:ổ ị ấ ệ ươ ỹ ố ộ ố ị
Vi t Nam;  Dân t c: Kinh; Tôn giáo: Không; Ngh  nghi p: Lao đ ng t  do; Trình đệ ộ ề ệ ộ ự ộ
văn hóa: 6/12.  B  đ : T ng Văn D, sinh năm 1968, M  đ : Tr n Th  H, sinh nămố ẻ ố ẹ ẻ ầ ị
1967; V , con: ch a có, Gia đình có 03 ch  em, b  can là con th  hai trong gia đình.ợ ư ị ị ứ

Ti n s : khôngề ự
Ti n án: 04 ti n án;ề ề
+ B n án s  101/2009/HSST ngày  29/09/2009  c a  Tòa  án  nhân  dân  huy nả ố ủ ệ

Ch ng M  áp d ng kho n 1 Đi u 137, Đi u 60 BLHS x  ph t 18 tháng tù nh ngươ ỹ ụ ả ề ề ử ạ ư
cho h ng án treo th i gian th  thách là 33 tháng 16 ngày v  t i công nhiên chi mưở ờ ử ề ộ ế
đo t tài s n.ạ ả

+  B n  án  s  84/2010/HSST ngày  23/09/2010  c a  Tòa  án  nhân  dân  huy nả ố ủ ệ
Ch ng M , Hà N i áp d ng kho n 1 Đi u 140 BLHS x  ph t 18 tháng tù. T ngươ ỹ ộ ụ ả ề ử ạ ổ
h p v i hình ph t c a B n án s  101/2009/HSST ngày 29/09/2009 c a Tòa án nhânợ ớ ạ ủ ả ố ủ
dân huy n Ch ng M . B  cáo ph i ch p hành hình ph t chung cho c  hai b n án làệ ươ ỹ ị ả ấ ạ ả ả
34 tháng 23 ngày tù v  t i l m d ng tín nhi m chi m đo t tài s n.ề ộ ạ ụ ệ ế ạ ả

+ B n án s  102/2012/HSST ngày  18/08/2012  c a  Tòa  án  nhân  dân  huy nả ố ủ ệ
Ch ng M , Hà N i áp d ng đi m c kho n 2 Đi u 138 x  ph t 30 tháng tù v  t iươ ỹ ộ ụ ể ả ề ử ạ ề ộ
tr m c p tài s n.ộ ắ ả
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+ B n án s  140/2012/HSST ngày  28/09/2012  c a  Tòa  án  nhân  dân  huy nả ố ủ ệ
Ch ng M , Hà N i áp d ng đi m c kho n 2 Đi u 139 x  ph t 36 tháng tù v  t iươ ỹ ộ ụ ể ả ề ử ạ ề ộ
l a đ o chi m đo t tài s n. T ng h p v i hình ph t c a b n án 102/2012/HSSTừ ả ế ạ ả ổ ợ ớ ạ ủ ả
ngày 18/08/2012 c a Tòa án nhân dân huy n Ch ng M , Hà N i. B  cáo ph i ch pủ ệ ươ ỹ ộ ị ả ấ
hành hình ph t chung cho c  hai b n án là 66 tháng tù.ạ ả ả

B  cáo t m gi , t m giam t  ngày 20/6/2018 đ n nay, có m t t i phiên tòa.ị ạ ữ ạ ừ ế ặ ạ
 - B  h i: ị ạ

1.Anh Nguy n Văn D, sinh năm 1974, HKTT: thôn C, xã H, huy n L ngễ ệ ươ
S n, t nh Hòa Bình. V ng m tơ ỉ ắ ặ

2. Ch  Nguy n Thanh V, sinh năm 1976ị ễ
Trú t i: xã V, huy n Đ, thành ph  Hà N i. V ng m tạ ệ ố ộ ắ ặ

- Ng i có quy n l i và nghĩa v  liên quan: ườ ề ợ ụ
1. Anh Hoàng Văn Đ, sinh năm 1999, HKTT: xã P, huy n Q, thành ph  Hà N i.ệ ố ộ

V ng m tắ ặ

2.  Anh V ng Văn D, sinh năm 1983, Trú t i: xã B, huy n T, thành ph  Hàươ ạ ệ ố
N i. V ng m tộ ắ ặ

 - Ng i làm ch ng:ườ ứ

+ Ch  Đ  Th  H, sinh năm 1994, HKTT: thôn C, xã H, huy n L ng S n, t nhị ỗ ị ệ ươ ơ ỉ
Hòa Bình. V ng m tắ ặ

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ

Theo các tài li u có trong h  s  v  án và di n bi n t i phiên tòa, n i dung vệ ồ ơ ụ ễ ế ạ ộ ụ
án đ c tóm t t nh  sau:ượ ắ ư

T ng Quang C, SN: 1991, HKTT: xã Đ, th  tr n X, huy n Ch ng M , Hàố ị ấ ệ ươ ỹ
N i đ n nhà anh Nguy n Văn D, SN: 1974 t i thôn C, xã H, L ng S n, Hòa Bìnhộ ế ễ ạ ươ ơ
đ  s a nhà. Nguy n Văn D giao cho T ng Quang C 01 chi c xe mô tô nhãn hi uể ử ễ ố ế ệ
Yamaha Exciter đ  đi l i mua v t li u ph c v  cho vi c s a nhà (Chi c xe trênể ạ ậ ệ ụ ụ ệ ử ế
thu c quy n s  h u c a anh Hoàng Văn Đ, trú t i: xã P, huy n Q, thành ph  Hàộ ề ở ữ ủ ạ ệ ố
N i. Đ có g i và giao xe cho anh D qu n lý, s  d ng). T i ngày 12/06/2018 C ngộ ử ả ử ụ ố ủ
l i  phòng khách nhà anh D. Đ n kho ng 5 gi  sáng ngày 13/06/2018 C t nh d y,ạ ở ế ả ờ ỉ ậ
quan sát trên bàn u ng n c có 01 chi c đ ng h  đeo tay n  hi u rolex và 01 t  ti nố ướ ế ồ ồ ữ ệ ờ ề
m nh giá 50.000 đ ng. C ng n y sinh ý đ nh chi m đo t tài s n trên nên đã c mệ ồ ườ ả ị ế ạ ả ầ
chi c đ ng h  và t  ti n cho vào túi qu n bên ph i phía tr c. Sau đó, C ng ti pế ồ ồ ờ ề ầ ả ướ ườ ế
t c đi ng , đ n kho ng 7 gi  00 cùng ngày, C t nh d y thì g p ch  Nguy n Thanh V,ụ ủ ế ả ờ ỉ ậ ặ ị ễ
SN: 1976, HKTT: xã V, huy n Đ, Hà N i (là em gái anh D), C nói v i ch  V là g iệ ộ ớ ị ọ
anh D d y m  c ng đ  C l y chi c xe mô tô nhãn hi u Yamaha Exciter đi ra ngoài.ậ ở ổ ể ấ ế ệ
M t lúc sau thì ch  Đ  Th  H, SN: 1994, là v  c a anh D đi ra m  c ng. T ng Quangộ ị ỗ ị ợ ủ ở ổ ố
C nói v i ch  H là đi xu ng th  tr n Xuân Mai, Ch ng M , Hà N i vay ti n, tr  nớ ị ố ị ấ ươ ỹ ộ ề ả ợ
cho anh D. Vì tr c đó đã nhi u l n th y C đi u khi n chi c xe trên đi mua v t li uướ ề ầ ấ ề ể ế ậ ệ
s a nhà nên ch  H đ ng ý. Khi xu ng đ n th  tr n Xuân Mai, Ch ng M , Hà N iử ị ồ ố ế ị ấ ươ ỹ ộ
do không vay đ c ti n nên C n y sinh ý đ nh chi m đo t chi c xe trên. Khi đi đ nượ ề ả ị ế ạ ế ế
c u Ba Thá thu c xã P, huy n M, Hà N i thì g p m t ng i đàn ông tên là V. C đ tầ ộ ệ ộ ặ ộ ườ ặ
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v n đ  c m c  chi c xe mô tô nhãn hi u Yamaha Exciter v i giá 10.000.000 đ ng. Cấ ề ầ ố ế ệ ớ ồ
nói v i V có gi y đăng ký xe theo quy đ nh nh ng không mang theo. V đ ng ý.ớ ấ ị ư ồ

Sau đó, C đi taxi lên Th ch Th t, Hà N i ch i. Đ n ngày 17/06/2018 C đ nạ ấ ộ ơ ế ế
c a hàng đi n tho i c a anh V ng Văn D, SN: 1983, HKTT: Yên M , Bình Yên,ử ệ ạ ủ ươ ỹ
Th ch Th t, Hà N i c m c  chi c đ ng h  mà C l y tr m t i nhà anh D cùng chi cạ ấ ộ ầ ố ế ồ ồ ấ ộ ạ ế
đi n tho i c a C hi u Samsung Galaxy Note 8 do Trung qu c s n xu t, l y s  ti nệ ạ ủ ệ ố ả ấ ấ ố ề
1.500.000 đ ng. Đ n ngày 20/06/2018 T ng Quang C đ n C  quan CSĐT Công anồ ế ố ế ơ
huy n L ng S n đ u thú.ệ ươ ơ ầ

Ngày 27/06/2018 H i đ ng đ nh giá tài s n huy n L ng S n k t lu n 01ộ ồ ị ả ệ ươ ơ ế ậ
(m t) chi c đ ng h  màu vàng nh t, d i m t kính có dòng ch  ROLEX, xungộ ế ồ ồ ạ ướ ặ ữ
quanh đ ng h  và m t ph n dây đeo có g n các viên d ng đá có giá tr  là 260.000ồ ồ ộ ầ ắ ạ ị
đ ng (ồ Hai trăm sáu m i nghìn đ ngươ ồ ).

Ngày 13/08/2018 H i đ ng đ nh giá tài s n huy n L ng S n k t lu n 01ộ ồ ị ả ệ ươ ơ ế ậ
(m t) chi c xe mô tô nhãn hi u YAMAHA, lo i xe Exciter màu xám xanh, BKS:ộ ế ệ ạ
29V7 – 351.96; S  khung: RLCUG0610HY554341; S  máy: G3D4E578966 xe đãố ố
qua s  d ng có giá tr  là 31.000.000 đ ng (ử ụ ị ồ Ba m i m t tri u đ ngươ ố ệ ồ ).

V t ch ng v  án: ậ ứ ụ
- 01 (m t) chi c đ ng h  màu vàng nh t, d i m t kính có dòng ch  ROLEX,ộ ế ồ ồ ạ ướ ặ ữ

xung quanh đ ng h  và m t ph n dây đeo có g n các viên d ng đá c a ch  Nguy nồ ồ ộ ầ ắ ạ ủ ị ễ
Thanh V. C  quan CSĐT Công an huy n L ng S n đã thu gi , ch a tr  cho b  h i.ơ ệ ươ ơ ữ ư ả ị ạ

- 01 (m t) chi c xe mô tô nhãn hi u YAMAHA, lo i xe Exciter màu xám xanh,ộ ế ệ ạ
BKS: 29V7 – 351.96; S  khung: RLCUG0610HY554341; S  máy: G3D4E578966ố ố
c a anh Hoàng Văn Đ, ch a thu gi  đ c.ủ ư ữ ượ

- Ti n ngân hàng nhà n c Vi t Nam 50.000 đ ng c a anh Nguy n Văn D,ề ướ ệ ồ ủ ễ
ch a thu gi  đ c.ư ữ ượ

- 01 (m t) chi c đi n tho i Samsung Galaxy Note 8 do Trung Qu c s n xu tộ ế ệ ạ ố ả ấ
c a T ng Quang C. C  quan CSĐT Công an huy n L ng S n đã thu gi .ủ ố ơ ệ ươ ơ ữ

Cáo tr ng s  43/CT-VKSLS ngày 10/10/2018 c a Vi n ki m sát  nhân dânạ ố ủ ệ ể
huy n L ng S n truy t  b  cáo T ng Quang C v  t i “tr m c p tài s n” và t iệ ươ ơ ố ị ố ề ộ ộ ắ ả ộ
“L m d ng tín nhi m chi m đo t tài s n” theo đi m b kho n 1 Đi u 173 và đi m aạ ụ ệ ế ạ ả ể ả ề ể
kho n 1 đi u 175 c a B  lu t hình s .ả ề ủ ộ ậ ự

B  cáo đã khai nh n toàn b  hành vi ph m t i c a mình nh  trong n i dungị ậ ộ ạ ộ ủ ư ộ
b n cáo tr ng, kh ng đ nh l i khai tr c c  quan đi u tra và t i phiên tòa đ u tả ạ ẳ ị ờ ướ ơ ề ạ ề ự
nguy n, không b  ép cung, m m cung ho c b  nh c hình.ệ ị ớ ặ ị ụ

H i đ ng xét x  công b  l i khai t i c  quan đi u tra c a nh ng ng i v ngộ ồ ử ố ờ ạ ơ ề ủ ữ ườ ắ
m t: các b  h i, ng i có quy n l i nghĩa v  liên quan, ng i làm ch ng.ặ ị ạ ườ ề ợ ụ ườ ứ

T i phiên tòa, đ i di n Vi n ki m sát nhân dân huy n L ng S n gi  nguyênạ ạ ệ ệ ể ệ ươ ơ ữ
quy t đ nh truy t  b  cáo v  t i Tr m c p tài s n theo đi m b kho n 1 đi u 173ế ị ố ị ề ộ ộ ắ ả ể ả ề
BLHS và thay đ i truy t  b  cáo v  t i l m d ng tín nhi m chi m đo t tài s n theoổ ố ị ề ộ ạ ụ ệ ế ạ ả
quy đ nh đi m g kho n 2 đi u 175 B  lu t hình s  v i tình ti t đ nh khung là “táiị ể ả ề ộ ậ ự ớ ế ị
ph m nguy hi m”. Căn c  tính ch t, m c đ  nguy hi m c a hành vi ph m t i, cácạ ể ứ ấ ứ ộ ể ủ ạ ộ
tình ti t tăng n ng, gi m nh  trách nhi m hình s , nhân thân b  cáo. Đ  ngh  H iế ặ ả ẹ ệ ự ị ề ị ộ
đ ng xét x  tuyên b  b  cáo T ng Quang C ph m t i: Tr m c p tài s n và t i l mồ ử ố ị ố ạ ộ ộ ắ ả ộ ạ
d ng tín nhi m chi n đo t tài  s n. Áp d ng đi m b kho n 1 đi u 173, đi m gụ ệ ế ạ ả ụ ể ả ề ể
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kho n 2 đi u 175, đi m s kho n 1 kho n 2 đi u 51, đi u 38, đi u 55 b  lu t hìnhả ề ể ả ả ề ề ề ộ ậ
s . X  ph t b  cáo T ng Quang C m c án t  01năm đ n 01 năm 6 tháng tù v  t iự ử ạ ị ố ứ ừ ế ề ộ
tr m c p tài s n và m c án t  3 năm đ n 4 năm tù v  t i l m d ng tín nhi m chi mộ ắ ả ứ ừ ế ề ộ ạ ụ ệ ế
đo t tài s n. T ng h p hình ph t c a hai t i bu c T ng Quang C ch p hành hìnhạ ả ổ ợ ạ ủ ộ ộ ố ấ
ph t chung t  4 năm đ n 5 năm 6 tháng tù.ạ ừ ế

V  trách nhi m dân s :ề ệ ự  Áp d ng Đi u 48 BLHS; Đi u 584; Đi u 585; Đi uụ ề ề ề ề
589 BLDS đ  ngh  HĐXX tuyên:ề ị

+ B  cáo  T ng Quang  C ph i  b i  th ng cho anh  Hoàng Văn  Đ s  ti nị ố ả ồ ườ ố ề
31.000.000 đ ng là giá tr  tài s n chi c xe máy Exciter đã qua đ nh giá. B  cáo C ph iồ ị ả ế ị ị ả
hoàn tr  cho anh D s  ti n 50.000 đ ng là s  ti n mà C đã l y tr m t i nhà anh D.ả ố ề ồ ố ề ấ ộ ạ

+ T ng Quang C ph i b i th ng cho anh V ng Văn D s  ti n 1.500.000ố ả ồ ườ ươ ố ề
đ ng là s  ti n mà C đã c m chi c đ ng h  l y tr m và đi n tho i c a mình choồ ố ề ắ ế ồ ồ ấ ộ ệ ạ ủ
anh D.

X  lý v t ch ng: ử ậ ứ Áp d ng đi u 47 BLHS, đi u 106 B  lu t t  t ng hình s , ụ ề ề ộ ậ ố ụ ự
- Tr  l i cho ch  Nguy n Thanh V 01 (m t) chi c đ ng h  đeo tay màu vàngả ạ ị ễ ộ ế ồ ồ

nh t, d i m t kính có dòng ch  ROLEX, xung quanh đ ng h  và m t ph n dâyạ ướ ặ ữ ồ ồ ộ ầ
đeo có g n các viên d ng đá. ắ ạ

- Tr  l i cho b  cáo T ng Quang C 01 (m t) chi c đi n tho i Samsung Galaxyả ạ ị ố ộ ế ệ ạ
Note 8 do Trung Qu c s n xu t. Tuy nhiên, cũng c n ph i ti p t c b o th  đ  đ mố ả ấ ầ ả ế ụ ả ủ ể ả
b o thi hành án.ả

NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ

Trên c  s  n i dung v  án, căn c  vào các tài li u có trong h  s  v  án đãơ ở ộ ụ ứ ệ ồ ơ ụ
đ c tranh t ng t i phiên tòa, H i đ ng xét x  nh n đ nh nh  sau:ượ ụ ạ ộ ồ ử ậ ị ư

[1]V  t  t ng: Các hành vi, quy t đ nh t  t ng c a C  quan đi u tra Công anề ố ụ ế ị ố ụ ủ ơ ề
huy n L ng S n, c a Đi u tra viên, c a Vi n ki m sát nhân dân huy n L ngệ ươ ơ ủ ề ủ ệ ể ệ ươ
S n, Ki m sát viên trong quá trình đi u tra, truy t  đã th c hi n đúng v  th mơ ể ề ố ự ệ ề ẩ
quy n, trình t , th  t c quy đ nh c a B  lu t t  t ng hình s . Quá trình đi u tra về ự ủ ụ ị ủ ộ ậ ố ụ ự ề ụ
án và t i phiên tòa, b  cáo và nh ng ng i tham gia t  t ng khác không ai khi u n iạ ị ữ ườ ố ụ ế ạ
v  hành vi, quy t đ nh t  t ng c a c  quan ti n hành t  t ng. Các hành vi, quy tề ế ị ố ụ ủ ơ ế ố ụ ế
đ nh c a c  quan ti n hành t  t ng, ng i ti n hành t  t ng là đúng quy đ nh phápị ủ ơ ế ố ụ ườ ế ố ụ ị
lu t.ậ

[2] V  ch ng c  xác đ nh có t i, ch ng c  xác đ nh không có t i: T i c  quanề ứ ứ ị ộ ứ ứ ị ộ ạ ơ
đi u tra và t i phiên tòa b  cáo khai nh n toàn b  hành vi ph m t i. L i khai nh nề ạ ị ậ ộ ạ ộ ờ ậ
t i c a b  cáo C hoàn toàn phù h p v i l i khai c a ng i b  h i, ng i có quy nộ ủ ị ợ ớ ờ ủ ườ ị ạ ườ ề
l i nghĩa v  liên quan, ng i làm ch ng và phù h p v i các tài li u ch ng c  cóợ ụ ườ ứ ợ ớ ệ ứ ứ
trong h  s  v  án đ c th m tra t i phiên tòa. Các tài li u ch ng c  đó là: Biên b nồ ơ ụ ượ ẩ ạ ệ ứ ứ ả
v  ngu n t  giác t i ph m, biên b n thu gi  v t ch ng, k t qu  đ nh giá tài s n,ề ồ ố ộ ạ ả ữ ậ ứ ế ả ị ả
biên b n th c nghi m hi n tr ng, s  đ  hi n tr ng, b n nh hi n tr ng, đ nả ự ệ ệ ườ ơ ồ ệ ườ ả ả ệ ườ ơ
xin đ u thú, đ  căn c  k t lu n: Kho ng 5 gi  ngày 13/6/2018 T ng Quang C cóầ ủ ứ ế ậ ả ờ ố
hành vi lén lút l y 01 chi c đ ng h  đeo tay n  hi u rolex c a em gái anh D là chấ ế ồ ồ ữ ệ ủ ị
Nguy n  Thanh  V,  trú  t i:  Vi t  Hùng,  Đông  Anh,  Hà  N i  và  t  ti n  m nh  giáễ ạ ệ ộ ờ ề ệ
50.000đ ng c a anh D. Đ n kho ng 7 gi  sáng cùng ngày, C m n chi c xe mô tôồ ủ ế ả ờ ượ ế
nhãn hi u yamaha Exciter (mà tr c đó anh D đã giao cho C s  d ng đ  l y v tệ ướ ử ụ ể ấ ậ
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li u, chi c xe trên là c a Hoàng Văn Đ g i t i nhà anh D, Đ giao cho D qu n lý, sệ ế ủ ử ạ ả ử
d ng) đi Th  tr n X, huy n C, Hà N i. Sau đó, C đi u khi n xe đ n khu v c Ba Tháụ ị ấ ệ ộ ề ể ế ự
thu c xã P, huy n M, Hà N i c m c  cho m t ng i đàn ông tên V l y s  ti nộ ệ ộ ầ ố ộ ườ ấ ố ề
10.000.000đ ng. Đ n ngày 17/6/2018 C l i c m ký ti p chi c đ ng h  n  c a ch  Vồ ế ạ ắ ế ế ồ ồ ữ ủ ị
và 01 đi n tho i di đ ng c a C đ c 1.500.000đ ng cho anh V ng Văn D, t i xómệ ạ ộ ủ ượ ồ ươ ạ
Y, xã B, huy n T, Hà N i. S  ti n trên C ăn tiêu h t.ệ ộ ố ề ế

Vi n ki m sát nhân dân huy n L ng S n truy t  b  cáo v  t i tr m c p tàiệ ể ệ ươ ơ ố ị ề ộ ộ ắ
s n theo đi m b kho n 1 đi u 173 BLHS là phù h p và truy t  b  cáo v  t i “l mả ể ả ề ợ ố ị ề ộ ạ
d ng tín nhi m chi m đo t tài s n” theo đi m a kho n 1 đi u 175 BLHS là ch aụ ệ ế ạ ả ể ả ề ư
phù h p. B i l , b  cáo có nhân thân x u, có 04 ti n án ch a đ c xóa án tích vợ ở ẽ ị ấ ề ư ượ ề
nhóm t i s  h u, l n ph m t i này c a b  cáo thu c tr ng h p tình ti t đ nh khungộ ở ữ ầ ạ ộ ủ ị ộ ườ ợ ế ị
tăng n ng “ tái ph m nguy hi m”. T i phiên tòa đ i di n vi n ki m sát nhân dânặ ạ ể ạ ạ ệ ệ ể
huy n L ng s n gi  nguyên quy t đ nh truy t  b  cáo C v  t i tr m c p tài s nệ ươ ơ ữ ế ị ố ị ề ộ ộ ắ ả
theo đi m b kho n 1 đi u 173 BLHS và thay đ i truy t  b  cáo theo đi m g kho n 2ể ả ề ổ ố ị ể ả
đi u 175 BLHS là hoàn toàn có căn c , đúng ng i, đúng t i, đúng pháp lu t. ề ứ ườ ộ ậ

[3] V  tính ch t, m c đ  nghiêm tr ng c a hành vi ph m t i, các tình ti tề ấ ứ ộ ọ ủ ạ ộ ế
tăng n ng, gi m nh  trách nhi m hình s :ặ ả ẹ ệ ự

Xét tính ch t v  án là nghiêm tr ng, hành vi ph m t i c a b  cáo th c hi n doấ ụ ọ ạ ộ ủ ị ự ệ
l i c  ý tr c ti p,  nguy hi m cho xã h i,  xâm ph m đ n quy n s  h u tài s n h pỗ ố ự ế ể ộ ạ ế ề ở ữ ả ợ
pháp c a ng i khác đ c pháp lu t b o v , th  hi n s  coi th ng pháp lu t, gâyủ ườ ượ ậ ả ệ ể ệ ự ườ ậ
m t tr t t  tr  an xã h i. B  cáo C tu i đ i còn tr , đ  năng l c ch u trách nhi mấ ậ ự ị ộ ị ổ ờ ẻ ủ ự ị ệ
hình s , ý th c đ c vi c l y tài s n c a ng i khác là trái pháp lu t nh ng do hamự ứ ượ ệ ấ ả ủ ườ ậ ư
ch i, l i lao đ ng. B  cáo có nhân thân x u, có 04 ti n án nh ng không l y đó làmơ ườ ộ ị ấ ề ư ấ
bài h c, tu d ng b n thân mà ti p t c th c hi n hành vi ph m t i. Do v y, c nọ ưỡ ả ế ụ ự ệ ạ ộ ậ ầ
ph i x  lý b  cáo hình ph t nghiêm kh c, t ng x ng v i tính ch t m c đ  nguyả ử ị ạ ắ ươ ứ ớ ấ ứ ộ
hi m c a hành vi ph m t i do b  cáo gây ra, c n cách ly b  cáo ra kh i đ i s ng xãể ủ ạ ộ ị ầ ị ỏ ờ ố
h i m t th i gian m i có tác d ng giáo d c b  cáo và phòng ng a t i ph m chung.ộ ộ ờ ớ ụ ụ ị ừ ộ ạ

V  tình ti t gi m nh : Quá trình đi u tra và t i phiên tòa b  cáo đ u thànhề ế ả ẹ ề ạ ị ề
kh n khai báo, ăn năn h i c i, sau khi ph m t i đã đ n c  quan công đ u thú. Đây làẩ ố ả ạ ộ ế ơ ầ
các tình ti t gi m nh  đ c quy đ nh t i đi m s kho n 1 kho n 2 đi u 51 b  lu tế ả ẹ ượ ị ạ ể ả ả ề ộ ậ
hình s .ự

V  tình ti t tăng n ng: không có tình ti t tăng n ng trách nhi m hình s .ề ế ặ ế ặ ệ ự
V  hình ph t b  sung: B  cáo không có công vi c n đ nh, không có tài s nề ạ ổ ị ệ ổ ị ả

riêng do v y không áp d ng hình ph t b  sung là ph t ti n đ i v i b  cáo.ậ ụ ạ ổ ạ ề ố ớ ị
[4] Đ i v i anh V ng Văn D là ng i đã nh n c m c  chi c đ ng h  mà Cố ớ ươ ườ ậ ầ ố ế ồ ồ

l y tr m đ c cùng v i chi c đi n tho i c a C. Do D không bi t chi c đ ng h  làấ ộ ượ ớ ế ệ ạ ủ ế ế ồ ồ
tài s n do ph m t i mà có. Hành vi c a anh D không đ  y u t  c u thành t i ph mả ạ ộ ủ ủ ế ố ấ ộ ạ
hình s  nên c  quan công an không đ  c p x  lý hình s  là có căn c .ự ơ ề ậ ử ự ứ

Đ i v i đ i t ng c m c  chi c xe máy Exciter cho b  can T ng Quang C tênố ớ ố ượ ầ ố ế ị ố
là V  xã P, huy n M, Hà N i. C  quan đi u tra đã ti n hành đi u tra xác minhở ệ ộ ơ ề ế ề
nh ng ch a xác đ nh đ c. C  quan CSĐT Công an huy n L ng S n ti p t cư ư ị ượ ơ ệ ươ ơ ế ụ
đi u tra xác minh, khi nào làm rõ s  x  lý sau.ề ẽ ử
 [5] V  trách nhi m dân s : ề ệ ự
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- Anh Hoàng Văn Đ và anh Nguy n Văn D yêu c u b  cáo ph i b i th ng choễ ầ ị ả ồ ườ
anh Hoàng Văn Đ s  ti n t ng đ ng v i giá tr  chi c xe b  m t, qua đ nh giá làố ề ươ ươ ớ ị ế ị ấ ị
31.000.000đ ng và tr  l i anh Nguy n Văn D s  ti n 50.000đ ng. Xét, hành vi c aồ ả ạ ễ ố ề ồ ủ
b  cáo C đã xâm ph m đ n tài s n c a anh Đ, hi n chi c xe ch a thu h i đ c nênị ạ ế ả ủ ệ ế ư ồ ượ
c n bu c b  cáo T ng Quang C ph i b i th ng cho anh Hoàng Văn Đ s  ti nầ ộ ị ố ả ồ ườ ố ề
31.000.000 đ ng là giá tr  chi c xe mô tô Yamaha Exciter đã qua đ nh giá, tr  cho anhồ ị ế ị ả
Nguy n Văn D s  ti n 50.000 đ ng là s  ti n mà C đã l y tr m t i nhà anh D.ễ ố ề ồ ố ề ấ ộ ạ

-  Anh  V ng  Văn  D  yêu  c u  b  cáo  C  ph i  hoàn  tr  l i  anh  s  ti nươ ầ ị ả ả ạ ố ề
1.500.000đ ng là s  ti n D đã mua chi c đ ng h  đeo tay và 01 chi c đi n tho iồ ố ề ế ồ ồ ế ệ ạ
Samsung Galaxy Note 8 do Trung Qu c s n xu t c a b  cáo C. Xét, khi mua tài s nố ả ấ ủ ị ả
trên D hoàn toàn không bi t tài s n do ph m t i mà có, c  quan công an đã thu h i.ế ả ạ ộ ơ ồ
Vì v y, c n bu c T ng Quang C ph i b i th ng cho anh V ng Văn D s  ti nậ ầ ộ ố ả ồ ườ ươ ố ề
1.500.000 đ ng là phù h p quy đ nh pháp lu t.ồ ợ ị ậ

V  x  lý v t ch ng: ề ử ậ ứ
- B  h i ch  Nguy n Thanh V yêu c u b  cáo tr  l i 01 (m t) chi c đ ng hị ạ ị ễ ầ ị ả ạ ộ ế ồ ồ

đeo tay màu vàng nh t, d i m t kính có dòng ch  ROLEX, xung quanh đ ng h  vàạ ướ ặ ữ ồ ồ
m t ph n dây đeo có g n các viên d ng đá. Xét chi c đ ng h  trên thu c quy n sộ ầ ắ ạ ế ồ ồ ộ ề ở
h u c a ch  V nên c n tr  l i cho ch  Nguy n Thanh V.ữ ủ ị ầ ả ạ ị ễ

- Ngoài ra, c  quan công an còn thu gi  c a b  cáo T ng Quang C 01 (m t)ơ ữ ủ ị ố ộ
chi c đi n tho i Samsung Galaxy Note 8 do Trung Qu c s n xu t. Xét đây là tài s nế ệ ạ ố ả ấ ả
c a b  cáo, không liên quan đ n vi c ph m t i, c n tr  l i cho b  cáo C. Tuy nhiên,ủ ị ế ệ ạ ộ ầ ả ạ ị
cũng c n ph i ti p t c b o th  đ  đ m b o thi hành án.ầ ả ế ụ ả ủ ể ả ả

[6] V  án phí: B  cáo ph i ch u án phí theo quy đ nh theo đi u 135, 136 Bề ị ả ị ị ề ộ
lu t t  t ng hình s ; Ngh  quy t s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a yậ ố ụ ự ị ế ố ủ Ủ
Ban th ng v  Qu c H i.ườ ụ ố ộ

Vì các l  trên, ẽ
                                                      QUY T Đ NH:Ế Ị

      1. Tuyên b : b  cáo T ng Quang C ph m t i “Tr m c p tài s n” và t i “L mố ị ố ạ ộ ộ ắ ả ộ ạ
d ng tín nhi m chi m đo t tài s n”.ụ ệ ế ạ ả

     2. Áp d ng: đi m b kho n 1 Đi u 173; đi m g kho n 2 đi u 175; đi m sụ ể ả ề ể ả ề ể
kho n 1 kho n 2 Đi u 51, đi u 38, đi u 55 B  lu t hình s .ả ả ề ề ề ộ ậ ự

3. X  ph t b  cáo T ng Quang C  01 ( m t ) năm tù v  t i “Tr m c p tài s n”ử ạ ị ố ộ ề ộ ộ ắ ả
và 03 (ba) năm tù v  t i “l m d ng tín nhi m chi m đo t tài s n”. Bu c b  cáoề ộ ạ ụ ệ ế ạ ả ộ ị
T ng Quang C ph i ch p hành t ng h p hình ph t chung c a hai t i là 04 (B n)ố ả ấ ổ ợ ạ ủ ộ ố
năm tù, th i h n ch p hành hình ph t tù tính t  ngày t m gi , t m giam 20/6/2018. ờ ạ ấ ạ ừ ạ ữ ạ

4. V  trách nhi m dân s :ề ệ ự  Áp d ng Đi u 48 BLHS; Đi u 584; Đi u 585;ụ ề ề ề
Đi u 589 BLDS, bu c:ề ộ

B  cáo  T ng  Quang  C  ph i  b i  th ng  cho  anh  Hoàng  Văn  Đ  s  ti nị ố ả ồ ườ ố ề
31.000.000 đ ng (ồ ba m i m t tri u đ ngươ ố ệ ồ ) và hoàn tr  cho anh Nguy n Văn D sả ễ ố
ti n 50.000 đ ng (ề ồ năm m i nghìn đ ngươ ồ ). B  cáo T ng Quang C ph i b i th ngị ố ả ồ ườ
cho anh V ng Văn D s  ti n 1.500.000 đ ng (ươ ố ề ồ m t tri u năm trăm nghìn đ ngộ ệ ồ ).

K  t  ngày ng i đ c thi hành có đ n yêu c u thi hành án n u ng iể ừ ườ ượ ơ ầ ế ườ
ph i thi hành án ch m thi hành s  ti n trên thì hàng tháng còn ph i ch u kho nả ậ ố ề ả ị ả
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ti n lãi đ i v i s  ti n ch m tr  t ng ng v i th i gian ch m thi hành theo quyề ố ớ ố ề ậ ả ươ ứ ớ ờ ậ
đ nh t i đi u 468 B  lu t dân s .ị ạ ề ộ ậ ự

Tr ng h p b n án, quy t đ nh đ c thi hành theo quy đinh t i đi u 2 lu t thiườ ợ ả ế ị ượ ạ ề ậ
hành án dân s  thì ng i đ c thi hành án dân s , ng i ph i thi hành án dân s  cóự ườ ượ ự ườ ả ự
quy n th a thu n thi hành án, quy n yêu c u thi hành án, t  nguy n thi hành ánề ỏ ậ ề ầ ự ệ
ho c b  c ng ch  thi hành án theo quy đ nh t i các đi u 6,7 và 9 lu t thi hành ánặ ị ưỡ ế ị ạ ề ậ
dân s , th i hi u thi hành án đ c th c hi n theo quy đ nh t i đi u 30 lu t thi hànhự ờ ệ ượ ự ệ ị ạ ề ậ
án dân s .ự

X  lý v t ch ngử ậ ứ : Áp d ng Đi u 47 BLHS; Đi u 106 BLTTHS:ụ ề ề
- Tr  01 (m t) chi c đ ng h  đeo tay màu vàng nh t, d i m t kính có dòngả ộ ế ồ ồ ạ ướ ặ

ch  ROLEX, xung quanh đ ng h  và m t ph n dây đeo có g n các viên d ng đá choữ ồ ồ ộ ầ ắ ạ
ch  Nguy n Thanh V.ị ễ

- Tr  l i cho b  cáo T ng Quang C 01 (m t) chi c đi n tho i Samsung Galaxyả ạ ị ố ộ ế ệ ạ
Note 8 (do Trung Qu c s n xu t).  Ti p t c b o th  01 (m t)  chi c đi n tho iố ả ấ ế ụ ả ủ ộ ế ệ ạ
Samsung Galaxy Note 8 (do Trung Qu c s n xu t) trên đ  đ m b o thi hành án.ố ả ấ ể ả ả

(Các v t ch ng trên hi n đang l u gi  t i chi c c thi hành án dân s  huy nậ ứ ệ ư ữ ạ ụ ự ệ
L ng S n theo biên b n giao nh n v t ch ng ngày 11/10/2018 gi a c  quan c nhươ ơ ả ậ ậ ứ ữ ơ ả
sát đi u tra Công an huy n L ng S n và chi c c thi hành án dân s  huy n L ngề ệ ươ ơ ụ ự ệ ươ
S n, t nh Hòa Bình).ơ ỉ

3.V  án phí: áp d ng đi u 135, 136 b  lu t t  t ng hình s  và Ngh  quy tề ụ ề ộ ậ ố ụ ự ị ế
326/2016/UBTVQH 14  ngày  30/12/2016  v  án  phí,  l  phí  Tòa  án.  B  cáo  T ngề ệ ị ố
Quang C ph i ch u 200.000đ ng án phí hình s  s  th m và 1.620.000đ ng án phíả ị ồ ự ơ ẩ ồ
dân s  s  th m.ự ơ ẩ

4. V  quy n kháng cáo: B  cáo có quy n kháng cáo b n án trong th i h n 15ề ề ị ề ả ờ ạ
ngày k  t  ngày tuyên án. B  h i v ng m t có quy n kháng cáo trong th i h n 15ể ừ ị ạ ắ ặ ề ờ ạ
ngày k  t  ngày nh n đ c t ng đ t b n án ho c niêm y t b n án. Ng i có quy nể ừ ậ ượ ố ạ ả ặ ế ả ườ ề
l i nghĩa v  liên quan v ng m t có quy n kháng cáo nh ng v n đ  tr c ti p liênợ ụ ắ ặ ề ữ ấ ề ự ế
quan đ n quy n l i c a mình trong th i h n 15 ngày k  t  ngày nh n đ c t ngế ề ợ ủ ờ ạ ể ừ ậ ượ ố
đ t b n án ho c niêm y t b n án.ạ ả ặ ế ả

  
N i nh n:ơ ậ                                                                     T/M H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
- TAND T. Hòa Bình;                                                                   Th m phán – Ch  t a phiên tòaẩ ủ ọ
- VKSND t nh Hòa Bìnhỉ       
- VKSND H. L ng S n;ươ ơ
- CA H. L ng S n;ươ ơ
- Chi c c THADS H. L ng S n;ụ ươ ơ
- B  cáo, đ ng s ;ị ươ ự
- L u h  s  v  án.                                                                                     ư ồ ơ ụ Hoàng Th  Lanị
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